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PHAÂN LAÄP, XAÙC ÑÒNH SEROTYPE VAØ ÑOÄC LÖÏC CUÛA CAÙC CHUÛNG 
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 TÓM TẮT
Kết	quả	phân	lập	và	xác	định	serotype,	độc	lực	của	các	chủng	vi	khuẩn	S. suis	gây	bệnh	ở	lợn	tại	

tỉnh	Thái	Nguyên	cho	thấy	tỷ	lệ	mẫu	bệnh	phẩm	phân	lập	được	vi	khuẩn	S. suis	là	52,60%,	trong	đó	tỷ	
lệ	mẫu	bệnh	lấy	từ	lợn	con	sau	cai	sữa	ở	2-3	tháng	tuổi	và	lợn	con	dưới	1	tháng	tuổi	phân	lập	được	S. 
suis	lần	lượt	là	58,91%	và	45,79%.	Các	chủng	S. suis	phân	lập	được	thuộc	các	serotype	2,	7,	9,	21	và	29,	
trong	đó	serotype	2	chiếm	tỷ	lệ	cao	nhất	(58,16%),	tiếp	sau	là	serotype	9	(16,33%),	serotype	7	(7,18%),	
thấp	nhất	là	serotype	21	và	29	(tương	ứng	là	1,96%	và	2,61%).	Độc	lực	của	các	chủng	vi	khuẩn	S. suis	
thuộc	serotype	2	và	9	là		rất	mạnh,	gây	chết	100%	chuột	bạch	thí	nghiệm	trong	vòng	12-24	giờ.	

Từ khóa: lợn,	vi	khuẩn	S. suis,	serotype,	độc	lực.
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SUMMARY
The result of isolation, serotype determination and toxicity test of S. suis strains caused 

the disease in pigs in Thai Nguyen province showed that 52.60% of samples were infected 
with S. suis.  Of which, the rate of samples collecting from the weaning piglets at 2-3 months 
old and under 1 month old, from that S.suis strains were isolated to be 58.91% and 45.79%, 
respectively. The isolated S. suis strains belonged to the serotypes: 2, 7, 9, 21 and 29, of which 
serotype 2 accounted for the highest proportion (58.16%), followed by serotype 9 (16.33%), 
serotype 7 (7.18%), serotype 21 (1.96%) and serotype 29 (2.61%). The virulence of S. suis 
strains belonging to serotype 2 and 9 was very strong, killed 100% of the experimental white 
mice  within 12-24 hours.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Vi	 khuẩn	Streptococcus suis	 (S. suis)	 đóng	

vai	trò	quan	trọng	trong	quá	trình	gây	bệnh	liên	
cầu	khuẩn	ở	lợn,	bệnh	thường	ở	thể	bại	huyết,	ở	
đường	sinh	sản,	hô	hấp,	viêm	khớp,	viêm	não...	
Trong	những	trang	trại	chăn	nuôi	lợn	tập	trung	
thì	bệnh	do	vi	khuẩn	S. suis	gây	ra	là	phổ	biến	

do	vi	khuẩn	S. suis	 tồn	 tại	và	khu	 trú	ở	họng,	
hạch	amidan,	đường	hô	hấp	của	lợn,	những	lợn	
mang	trùng	khi	nuôi	nhốt	chung	với	những	lợn	
khoẻ	mạnh	khác	sẽ	làm	lây	lan	mầm	bệnh	trong	
đàn.	Ở	Việt	Nam,	Nguyễn	Thị	Nội	và	cs.	(1993)
[5]	khi	nghiên	cứu	xác	định	các	nhóm	vi	khuẩn	
gây	bệnh	đường	hô	hấp	của	162	lợn	mắc	bệnh	
ho	 thở	 truyền	 nhiễm	 cho	 thấy	 tỷ	 lệ	 nhiễm	 vi	
khuẩn	S. suis	 là	74,0%.	Cù	Hữu	Phú	(1998)[6]	
đã	phân	lập	được	vi	khuẩn	S. suis	từ	bệnh	phẩm	
lợn	ốm	chết	nghi	do	vi	khuẩn	S. suis	gây	ra	ở	hai	
phương	thức	chăn	nuôi	là	rất	cao,	trong	đó	chăn	
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